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Stt Tên Kênh Tần số Stt Tên Kênh Tần số

1 VTV1 HD 37 ANIMAL PLANET

2 VTV2 HD 38 KIX HD

3 VTV3 HD 39 Cartoon Network

4 VTV4 HD 40 Fashion TV

5 VTV5 HD 41 VTVcab1 - GIAI TRI TV HD

6 VTV CẦN THƠ 42 ON MOVIES 

7 VTVcab 13 - Huyndai 43 ON PHIM VIET

8 VTV7 HD 44 VTVcab5 - E CHANNEL HD

9 VTV8 HD 45 ON Sport HD+

10 VTV9 HD 46 VTVcab8 – ON BIBI

11 THP - TH HAI PHONG HD 47 VTVcab9 - INFO TV HD

12 ANTV - TH AN NINH HD 48 VTVcab 7 – ON O2 TV

13 HTV2 - Vie CHANNEL HD 49 ON TRENDING

14 HTV3 - TH HCM 50 HTV7 HD

15 VTVcab19 - Vie DRAMAS HD 51 HTV9 HD

16 On Cine 52 HTVC - CA NHAC

17 HTVC - Thuần Việt 53 VTC1 HD

18 VTC7 - TODAY TV 54 CNBC

19 SCTV15 - THE THAO 55 VTC9 - GIAI TRI TONG HOP HD

20 SCTV17 – THE THAO VA CUOC SONG 56 VTC14 - THỜI TIẾT&TTTH HD

21 ON SPORTS 57 BBC WORLD NEWS

22 ON Football HD 58 SCTV5 - SCJ MUA SAM

23 ON SPORTS NEWS 59 TH HA NOI 1 HD

24 SCTV HAI HD 60 VTVcab11 - VGS SHOP

25 VTC13 HD 61 THND - TH NHAN DAN HD

26 CNN INTERNATIONAL 62 TTXVN - VNEWS HD

27 HBO 63 QPVN - QUOC PHONG HD

28 BOX HIST 64 TH QUOC HOI HD

29 BOX MOVIE 1 HD 65 TH VINH LONG 1

30 ON Golf 66 TH VINH LONG 2 HD

31 HTV THỂ THAO 67 NHK WORLD JAPAN HD

32 AXN 68 ARIRANG

33 Man 69 HOLLYWOOD CLASSICS HD

34 DISCOVERY ASIA HD 70 QTV1 - TH QUANG NINH 1 HD

35 National Geographic 71 ASIAN FOOD CHANNEL

36 HISTORY HD 72 KBS

Lưu ý: Bảng kênh có thể thay đổi theo từng thời điểm.
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